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Tóm tắt:Đất hiếm là nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao và  nông 

nghiệp xanh có giá trị gia tăng cao, nhưng chủ yếu nằm trong công đoạn tinh chế, chế 

tạo sản phẩm đất hiếm và sử dụng chúng trong nền kinh tế quốc dân. Là quốc gia có 

nguồn tài nguyên đất hiếm lớn, nhưng sau hơn 40 năm ngành công nghiệp đất hiếm Việt 

Nam vẫn chưa định hình rõ rệt, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan: chưa 

đánh giá chuẩn xác giá trị gia tăng của đất hiếm, chính sách phát triển chưa hợp lý, 

trông chờ công nghệ từ nước ngoài. Vì vậy đã bỏ lỡ những thời cơ phát triển nhanh. Để 

phát triển bền vững ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam cần nhanh chóng huy động 

nguồn tài nguyên đất hiếm trong nước; thời sự hóa chiến lược, chính sách phát triển 

hợp lý, bền vững ngành công nghiệp đất hiếm; phát huy vai trò của khoa học công nghệ 

và khuyến khích sử dụng đất hiếm vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp trong nước. 

       

Đất hiếm được ứng dụng vào thực tiễn từ những năm cuối thế kỷ XIX và ngày 

nay nó đã trở thành vật liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao như điện-điện tử, 

hạt nhân, quang học, quang hoá, hàng không vũ trụ, vật liệu siêu dẫn, siêu nam châm, 

luyện kim, xúc tác hoá dầu, xúc tác ô tô, thuỷ tinh, gốm sứ kĩ thuật cao, phân vi lượng 

nông hoá, trong y dược học và nhiều mục đích khoa học-kỹ thuật khác. Trong nhiều 

năm qua thị trường đất hiếm thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn tới phát triển 

chế biến, ứng dụng đất hiếm trong nước. 

Việt Nam là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có nguồn tài nguyên đất 

hiếm phong phú và cũng có những cơ hội phát triển, nhưng đã 2 lần bị bỏ lỡ. 

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 là cơ hội lần thứ 3 cho phát triển nhanh ngành đất hiếm Việt Nam. Nếu không muốn 

bỏ lỡ một lần nữa cần tập trung các nguồn lực, đặc biệt là khoa học-công nghệ để huy 

động được nguồn nội lực và tài nguyên đất hiếm phục vụ sự nghiệp tự động hóa và hiện 

đại hóa của đất nước. 

Để có cái nhìn trực quan hơn, báo cáo sẽ trình bày một số nghiên cứu đánh giá về 

tài nguyên, trữ lượng và thực trạng khai thác, chế biến sử dụng đất hiếm ở Việt Nam 

hiện nay để định hướng cho phát triển bền vững tài nguyên đất hiếm Việt Nam. 

1. Tài nguyên, trữ lượng  ất hiếm Việt Nam 

Việt Nam phát hiện và tiến hành điều tra tài nguyên khoáng sản đất hiếm từ cuối 

những năm 60 của thế kỷ XX, nhưng công tác thăm dò đánh giá trữ lượng mới chỉ 

được tiến hành từ năm 1990 tại khoáng sàng đất hiếm Đông Pao và đặc biệt mạnh mẽ 

từ năm 2010 đến nay tại nhiều khoáng sàng đất hiếm khác nhau.   



Tài nguyên đất hiếm Việt Nam phân bố ở các khu vực khác nhau nêu trong Bảng 

1 với 14.926.346 tấn TREO (theo nguồn: Geology.com là 22.000.000 tấn), trong đó 

tổng trữ lượng các khoáng sàng đã đánh giá là 4.129.508 tấn TREO; đứng hàng thứ 3 

trong số các quốc gia có đất hiếm trên thế giới. 

Bảng 1. Tài nguyên, trữ lượng đất hiếm Việt Nam [1]. 

TT 
Tên mỏ,  iểm 

quặng 

Thành ph n khoáng vật 

 ất hiếm 

Hàm lượng TREO 

(%) 

Trữ lượng, tài nguyên 

(tấn) 

121 + 122 333+334a 

1 
Đất hiếm Đông 

Pao 
Basnezit, lantanit, parizit 2,54 ÷ 6,75 2.158.380 2.552.852 

2

2 

Đất hiếm Bắc 

Nậm Xe 

Basnezit, parizit, cordilit, 

fluocerit, sinkizit, lantanit, 

mariniakit, octit, monazit, 

xenotim, uranokiecxit 

Quặng phong hóa: 

2,0 ÷ 16,8; Quặng 

gốc: 0,6 ÷ 31,35 

1.744.662 5.962.799 

3

3 

Đất hiếm Nam 

Nậm Xe 

Basnezit, parizit, flogopit, 

lantanit 
0,50 ÷ 36 199.168 3.890.891 

4

4 

Đất hiếm Yên 

Phú 

Xenotim, monazit, 

samarskit, cheralit, 

ferguxonit, octit 

1,01 ÷ 1,21 27.298 4.082 

5

5 

Đất hiếm Mường 

Hum 

Monazit, basnezit, 

Samarskit, rabdophanit, 

cordilit, exinit 

1,0 ÷ 3,18 - 129.207 

6

6 

Đất hiếm Bến 

Đền 

Basnezit, parizit, cordilit, 

fluocerit, sinkizit, 

Carboncenit 

0,094 ÷  0,111 - 46.085 

7 
Đất hiếm Pom 

Lâu 
Monazit, xenotim, orthit 0,15 ÷ 4,8 kg/m

3
 - 1.315 

8 
Đất hiếm Châu 

Bình 
Monazit, xenotim, orthit 0,15 ÷ 4,8 kg/m

3
 - 3.366 

9 
Đất hiếm Bản 

Gió 
Monazit, xenotim, orthit 0,15 ÷ 4,8 kg/m

3
 - 2.749 

10 
Sa khoáng ven 

biển 
Monazit, xenotim - - 2.000.000 

1

11 

Đất hiếm trong mỏ 

Đồng Sin Quyền 
Orthit, alanit 0,65 - 333.000 

 Cộng   4.129.508 *14.926.346 

(*) Theo nguồn: Geology.com: 22.000.000 

Tài nguyên, trữ lượng đất hiếm nêu trong Bảng 1 cho thấy đa số là đất hiếm 

nhóm nhẹ, chỉ có một vài khoáng sàng nhỏ như Yên Phú, Mường Hum là giầu đất 

hiếm nhóm nặng. Ngoài đất hiếm, một số mỏ còn có các thành phần khác cộng sinh có 

giá trị kinh tế có thể khai thác như barit và fluorit với hàm lượng cao trong mỏ Đông 

Pao, Nam Nậm Xe và Bắc Nậm Xe.  



2. Thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng  ất hiếm Việt Nam 

2.1. Quá trình nghiên cứu phát triển 

Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu, phát triển đất hiếm từ trước năm 1970. Công tác 

điều tra, thăm dò đánh giá tài nguyên đất hiếm được Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, thuộc 

Tổng Cục Địa chất tiến hành. Công tác nghiên cứu phát triển chế biến, chế tạo và ứng 

dụng sản phẩm đất hiếm trong các đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ trọng 

điểm Quốc gia mã số 24-02 và 24C (1980–1990). Đã thu hút trên 50 tiến sĩ và hàng trăm 

cán bộ khoa học có trình độ đại học trở lên tại nhiều Bộ, ngành, Viện và Trường đại học 

tham gia nghiên cứu nhiều đề tài liên quan đến công nghệ khai thác, chế biến, chế tạo và 

sử dụng sản phẩm đất hiếm. Sau năm 1990, một số đề tài, đề án nghiên cứu đất hiếm cấp 

Nhà nước và cấp Bộ, ngành vẫn được tiếp tục tiến hành. Các kết quả nghiên cứu có thể 

tóm lược trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các kết quả nghiên cứu chế biến đất hiếm chính [3, 4, 5] 

TT Cơ q an Nội dung Kết quả, sản phẩm Quy mô 

1. Chế biến thô (tuyển khoáng và thủy luyện) 

11 

Đơn vị P70-Bộ 

Cơ khí Luyện 

kim 

Tuyển,  luyện quặng 

đất hiếm Nam Nậm 

Xe 

- Quy trình công nghệ tuyển trọng 

lực.  

- 10 tấn Q. tinh 30 % TREO 

-Thí nghiệm 

lớn 

 

 

1.2 

 

 

Viện Luyện 

kim màu 

Tuyển, luyện 

quặng đất hiếm 

Đông Pao (24C), 

Yên Phú 

- Quy trình công nghệ tuyển vật lý. 

- 10 tấn Q. tinh 33% REO (Đông 

Pao); 5 tấn Q.tinh 30% TREO (Yên 

Phú) 

- Quy trình thủy luyện TREO 95 % 

-Thí nghiệm 

Pilot; SX thử 

-Thí nghiệm 

lớn 

Tuyển, luyện 

quặng (Nam, Bắc) 

Nậm Xe 

- Quy trình công nghệ tuyển tuyển 

nổi, tuyển từ 

- Quy trình thủy luyện TREO 95 % 

-Thí nghiệm 

nhỏ  

1.3 Viện 481(24C) 
-Thủy luyện quặng 

Đông Pao 

-  Quy trình thủy luyện  

- 30 tấn TREO 95 %. 

-Thí nghiệm 

Pilot 

 

 

1.4 

 

 

Viện Xạ hiếm 

- Tuyển, luyện 

quặng Yên Phú 

- Quy trình công nghệ tuyển tuyển 

nổi. Q. tinh 30% REO 

- Quy trình thủy luyện TREO 95 % 

-Thí nghiệm 

nhỏ 

 

-Thủy luyện quặng  

tinh Đông Pao 
- Quy trình thủy luyện TREO 95 % 

-Thí nghiệm 

lớn 

2. Tinh chế và chế tạo sản phẩm 

2.1 -Viện Vật lý  

-Phân chia REO 

riêng rẽ (quặng 

Đông Pao) 

-Công nghệ trao đổi ion và chiết 

dung môi chế tạo CeO2, La2O3 kỹ 

thuật, TREO  

-Thí nghiệm 

nhỏ 

2.2 

Trường Đại 

học Tổng hợp 

Hà Nội 

-Phân chia REO 

- Chế tạo vật liệu 

từ Nd.Fe.Bo 

-Công nghệ trao đổi ion chế tạo 

CeO2, La2O3 kỹ thuật. 

-100 gam hợp kim từ Nd.Fe.Bo 

-Thí nghiệm 

nhỏ 



2.3 Viện 481 
-Điện phân muối 

nóng chảy 
Mismetal; Re kim loại riêng rẽ 

-Thí nghiệm 

nhỏ, lò 500A 

 

2.4 

 

Viện Công 

nghệ Xạ hiếm 

-Phân chia REO 

riêng rẽ  

-Công nghệ chiết dung môi chế tạo 

CeO2, La2O3, Nd2O3, Pr6O11> 99,9% 

-Thí nghiệm 

Pilot 

-Điện phân muối 

nóng chảy 

- Công nghệ chế tạo kim loại Ce, La, 

Nd, Pr 99 %. 

-Thí nghiệm 

nhỏ 

- Chế tạo hợp kim 

trung gian đất hiếm 

- 30 tấn hợp kim FeSiRe có hàm 

lượng 18-30 % TREO cho biến tính 

gang và thép 

- Lò điện hồ 

quang 

50KVA 

2.5 
Viện Luyện 

kim màu 

-Chế tạo hợp kim 

trung gian đất 

hiếm 

-Công nghệ chế tạo hợp kim trung 

gian FeSiRe từ quặng tinh đất hiếm 

-10 tấn hợp kim FeSiRe 18-30 % 

TREO cho trục cán thép 

-Lò điện hồ 

quang 

50KVA 

 

Như vậy có thể thấy: các nghiên cứu công nghệ tuyển khoáng và thủy luyện phần 

lớn vẫn dừng lại ở quy mô thí nghiệm nhỏ trong phòng, chỉ một số ít mỏ được xác lập 

trên cơ sở thí nghiệm bán công nghiệp. Một số mỏ titan sa khoáng biển có chứa đất 

hiếm đã được đưa vào khai thác, nhưng sản phẩm đất hiếm chỉ là các tinh quặng 

monazit có hàm lượng 54 %  58 % TREO. Các kết quả nghiên cứu tinh chế và chế 

tạo sản phẩm tiếp theo cũng chủ yếu là ở quy mô phòng thí nghiệm và một phần nhỏ là 

quy mô pilot. Trong phân chia các kim loại đất hiếm riêng rẽ đã tách được một số 

nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ như CeO2, La2O3, Pr6O11 và Nd2O3 với độ sạch ~ 99,9%. 

Trong nghiên cứu luyện kim đã đạt được sản phẩm hợp kim trung gian Fe-Si-RE. 18-

22% TREO và một vài nguyên tố Ce, La và Nd. 

Đã có nhiều đối tác nước ngoài đến Việt Nam lập dự án hợp tác về đất hiếm như 

Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản  Nhưng do nhiều nguyên 

nhân khách quan và chủ quan, trong đó có sự chậm trễ trong cấp phép khai thác mỏ, nên 

chưa dự án nào triển khai được. Đồng thời đã bỏ lỡ nhiều thời cơ để tiếp nhận công nghệ 

tiên tiến của nước ngoài vào  ây dựng, phát triển ngành công nghiệp đất hiếm Việt 

Nam. 

2.2. Tình hình đầu tư phát triển đất hiếm tại Việt Nam 

Trước những năm 2009 chỉ có 1 đơn vị là Công ty Đất hiếm Đông Pao của 

Vinacomin quản lý công tác thăm dò mỏ Đông Pao khai thác nhỏ CaF2 và một vài 

chục tấn quặng giàu bastnesit (≥ 30% TREO) để sử dụng trong nước. Các cơ sở khai 

thác sa khoáng titan ven biển hàng năm cũng thu hồi được khoảng 500 tấn quặng tinh 

monazit có hàm lượng 54  58 % TREO để xuất khẩu tiểu ngạch. 

Từ năm 2010 đến nay do cuộc khủng hoảng đất hiếm trên thế giới bởi chính sách hạn 

chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, việc nghiên cứu và đầu tư phát triển đất hiếm tại 

Việt Nam được khởi động lại với hàng loạt các dự án thống kê trong Bảng 3. 

 



 

 

Bảng 3. Các dự án đầu tư nghiên cứu phát triểnđất hiếm tại Việt Nam[2, 3, 4] 

TT Dự án Chủ     tư Hiện trạng 

1 Đề án thăm dò quặng đất 

hiếm mỏ Nam Nậm Xe và 

mỏ Bắc Nậm Xe. 

Tập đoàn Hưng 

Hải, Việt Nam 

Đã thăm dò, đánh giá trữ lượng và 

chuẩn bị các thủ tục để xin cấp 

quyền khai thác mỏ. 

2 Đầu tư  ây dựng khai thác 

và chế biến quặng đất hiếm 

khu vực Yên Phú 

Công ty CP Tập 

đoàn Thái Dương 

Đã được cấp quyền khai thác mỏ, 

đang khai thác và sản xuất thử nhà 

máy tuyển. 

3 Đầu tư xây dựng tổ hợp khai 

thác, tuyển và thủy luyện 

quặng đất hiếm Đông Pao 

Công ty Cổ phần Đất 

hiếm Lai Châu-

VIMICO (Lavrenco) 

Đã được cấp quyền khai thác mỏ, 

đang  ây dựng dự án khai thác – 

tuyển. 

4 Nhà máy tái chế đất hiếm từ 

các động cơ điện để sản xuất 

kim loại Nd, Pr tại Hà nam 

Công ty TNHH 

Showa Denko - Đất 

hiếm Việt Nam 

Hoạt động sản xuất từ 10/2008.  

5 Nhà máy tái chế đất hiếm từ 

pin, điện thoại di động để sản 

xuất vật liệu từ Nd-Fe-Bo Tại 

Hải phòng 

Công ty Shin - Etsu 

Chemical Co. Ltd 

Nhật Bản 

Dự án khởi công xây dựng từ tháng 

10/2014; đi vào sản xuất 2016. 

100% sản phẩm xuất khẩu. 

6 Nhà máy luyện kim loại đất 

hiếm tại khu công nghiệp 

Việt Hưng, Quảng Ninh 

Công ty TNHH Đất 

hiếm Việt Nam–

Singapore 

Nhà máy đã đi vào sản xuất với nguồn 

nguyên liệu được nhập khẩu từ nước 

ngoài và 100% sản phẩm được xuất 

khẩu. 

7 Nhà máy chiết tách, tinh chế 

ô it đất hiếm tại Hà Nam 

Công ty CP đất hiếm 

Việt Nam – VTRE, 

JSC 

Đã vào sản xuất với nguồn nguyên 

liệu REO nhập khẩu từ nước ngoài. 

Sản phẩm xuất khẩu 100%. 

8 Trung tâm nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ đất 

hiếm 

Viện Công nghệ Xạ 

hiếm (thuộc Viện 

Năng lượng Nguyên tử 

Quốc gia) 

Đang tiến hành nghiên cứu công 

nghệ chế biến các ôxit và kim loại 

đất hiếm riêng rẽ. 

9 Nhà máy tái chế đất hiếm từ 

các động cơ điện để sản xuất 

kim loại Nd, Pr tại Bắc Ninh 

Công ty TNHH Đất 

hiếm Việt Nam 

Nhà máy đã đi vào sản xuất và 

100% sản phẩm được xuất khẩu. 

10 Nhà máy sản xuất kim loại 

và hợp kim đất hiếm 

Công ty TNHH 

SRE Việt Nam của 

TĐ. Thương mại 

Tokai (Nhật Bản) 

KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà 

Nam từ 03/2019 

11 Khai thác và chế biến đất 

hiếm Nậm Xe 

Công ty CP khai thác 

và chế biến đất hiếm 

Nậm Xe (Lai Châu) 

Được cấp phép và hoạt động từ 

03/2019 



12 Nhà máy khai thác, chế biến 

các loại oxit, hợp kim, kim 

loại màu quý hiếm tại 

Quảng Ngãi. 

Công ty CP đất 

hiếm Việt Nam, 

JSC (Km 9, Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội) 

Khai thác và chế biến các loại 

oxit, hợp kim, kim loại màu quý 

hiếm 

Cho tới nay đã có 12 dự án đầu tư nghiên cứu và phát triển đất hiếm được cấp 

phép trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có bốn dự án đầu tư khai thác mỏ là nguồn vốn 

trong nước (một dự án bắt đầu hoạt động) còn lại các dự án chế biến (luyện kim và 

chiết tách, tinh chế đất hiếm) chủ yếu là vốn của nước ngoài, hoạt động với nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu hoặc tái chế từ phế liệu điện tử và sau đó  uất khẩu sản phẩm 

100% (gần như gia công thuê). Năm 2018 Việt Nam đã sản xuất và xuất khẩu 400 tấn 

đất hiếm [19]. 

2.3. Tình hình sử dụng đất hiếm tại Việt Nam 

Các nghiên cứu ứng dụng đất hiếm đã được triển khai trong một số lĩnh vực nông 

nghiệp, chế tạo nam châm vĩnh cửu, biến tính thép, chế tạo hợp kim cầu hoá gang, 

thuỷ tinh, bột mài, chất xúc tác xử lý khí thải trong các lò đốt giác y tế, khí thải ô tô, 

làm tăng hiệu suất đốt nhiên liệu cho động cơ  ( em Bảng 4). Nhưng các nghiên cứu 

này chủ yếu vẫn dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm. Chỉ có một số kết quả nghiên 

cứu được ứng dụng để sản xuất với quy mô nhỏ lẻ như hợp kim trung gian, thuỷ tinh, 

phân bón vi lượng, máy tuyển từ dùng nam châm Nd-Fe-Bo... Tuy nhiên nam châm 

vẫn phải nhập khẩu của Trung Quốc. 

Gần đây việc ứng dụng đất hiếm trong nông nghiệp đã được xúc tiến mạnh hơn với 

một số nghiên cứu và sản xuất đưa vi lượng đất hiếm vào phân bón cho cây trồng hoặc 

phụ gia thức ăn cho chăn nuôi gia súc và thủy sản tại một số đơn vị như: Viện Khoa học 

Vật liệu (Viện HLKH&CN Việt Nam), Viện Công nghệ Xạ hiếm, Viện thổ nhưỡng và 

Nông hoá, Viện Khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Cần Thơ 

và Công ty CP Nông nghiệp Thành Đô.  

Từ năm 1993 Viện Khoa học Vật liệu – Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên 

cứu chế tạo thành công Chế phẩm phun lá ĐH 93 dùng trong nông nghiệp như một thứ 

phân bón vi lượng, giảm lượng phân bón thông thường. Với kết quả thử nghiệm trên 

lúa, cho thấy lúa được phun ĐH 93 tăng 7% đến 12% sản lượng, giảm lượng hạt lép, lá 

lúa dày hơn, cứng cáp hơn; đỗ tương được phun ĐH 93 cũng tăng năng suất từ 7-19%; 

ngoài ra hiệu quả cũng thu được đối với cây lạc và cây điều khi dùng DH93. Đặc biệt, 

lúa trổ đều, chín sớm hơn một tuần giảm nhiều công chăm sóc. Công nghệ ứng dụng 

đất hiếm này đã được chuyển giao cho Tỉnh Đồng Tháp, một vựa lúa của Nam Bộ để 

sản xuất phân vi lượng ĐH 93 [11, 13]. Từ năm 2014 Công ty CP Nông nghiệp Thành 

Đô đã bắt đầu sản xuất và đưa vào thử nghiệm một số loại phân NPK + vi lượng đất hiếm 

tại một số tỉnh cho một số loại cây trồng khác nhau như cây lúa, chè, ngô, lạc, cà phê, vải, 

nhãn, cam  Kết quả nhận được đều phản ánh tích cực, giảm sâu bệnh, làm tăng năng 

suất các loại cây trồng từ 4 -  15 % và chất lượng của sản phẩm lại cao hơn [12, 13, 14]. 



Trong chăn nuôi gia súc, các chế phẩm của đất hiếm có thể tăng trọng lượng của 

vật nuôi lên từ 10 – 20 %. Các sản phẩm phụ gia thức ăn đất hiếm có thể thay thế 

thuốc kháng sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho một số enzim có lợi cho chuyển hóa thức 

ăn, có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng của động vật, tăng trọng nhanh, giảm chi phí 

thức ăn, nâng cao tỷ lệ sống, nâng cao sức đề kháng đối với bệnh tật. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra, việc sử dụng phụ gia thức ăn đất hiếm trong chăn nuôi cho phép người chăn 

nuôi dùng liều nhỏ, giá cả thấp mà hiệu quả. Các nghiên cứu sâu về tác động sinh học 

của đất hiếm đối với vật nuôi cũng cho thấy các liều dùng đã nghiên cứu, sản phẩm 

phụ gia thức ăn có chứa đất hiếm là an toàn đối với động vật và các sản phẩm từ động 

vật [6, 7, 8, 14]. 

Bảng 4. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng đất hiếm Việt Nam [3, 4, 5] 

TT Cơ q an Nội dung Kết quả, sản phẩm Quy mô 

3 Ứng dụng  ất hiếm 

3.1 Đơn vị P70 Hợp kim đá lửa ~ 30.000 viên đá lửa -Thí nghiệm 

3.2 

Các XN đúc và 

luyện kim; nhà 

máy cơ khí 

Nấu hợp kim trung 

gian, biến tính kim 

loại 

- Trục cán thép, tấm lót và bi nghiền, 

gang cầu, 100 tấn 

-Lò nấu 

công nghiệp 

nhỏ 

3.3 

Liên hiệp 

KHSX Thủy 

tinh, Viện KH 

Vật liệu 

Nấu thủy tinh kỹ 

thuật, thủy tinh 

màu 

~ 100 tấn sản phẩm thủy tinh pha lê, 

thủy tinh quang học, đổi màu 

-Lò nấu 

công nghiệp 

nhỏ 

3.4 
Nhà máy sứ 

Thái Bình 

Chế tạo men và 

bột màu cho gốm 

sứ 

-Một số loại men màu và bột màu 

cho gốm sứ 

-Sản phẩm 

cho tiêu dùng 

3.5 
Viện KH Vật 

liệu 

-Chế tạo và ứng 

dụng vật liệu từ 

~ 100 động cơ phát điện gió và thủy 

điện 

~ 50 máy tuyển từ nam châm đất hiếm 

-Công suất 1 

– 5 kW 

-Sản xuất 

nhỏ 

-Chế tạo vật liệu 

xúc tác 

Công nghệ chế tạo vật liệu  úc tác đất 

hiếm xử lý khí thải ô tô,  e máy, đốt 

rác thải y tế 

-Thí nghiệm 

nhỏ 

- Phân bón vi 

lượng. 

- Thuốc chống 

mối 

-Sử dụng cho nông nghiệp 

-Chống mối mọt cho gỗ 

-Sản xuất 

nhỏ 

3.6 Viện Vật lý Chế tạo bột mài 
-200 kg bột mài cho thủy tinh quang 

học, đá quý, granit 

-Sản xuất 

nhỏ 

3.7 

Viện Công 

nghệ Bộ Quốc 

phòng 

Chế tạo gốm áp 

điện 
- Công nghệ chế tạo gốm áp điện  -Thí nghiệm 

3.8 
Viện Luyện 

kim màu 

-Chế tạo hợp kim 

trung gian đất 

hiếm 

- Biến tính vòng găng máy nổ diesel 

- Biến tính nhôm làm dây dẫn điện 

-Thí nghiệm 

nhỏ 



3.9 
Viện Công 

nghệ Xạ hiếm 

- Phân bón vi 

lượng, phụ gia 

thức ăn chăn nuôi 

-  Sử dụng cho nông nghiệp, chăn 

nuôi gia súc và thủy sản 

- Thử 

nghiệm - 

có thể 

chuyển 

giao  

3.10 

ĐH. Vinh, ĐH. 

Cần thơ, Viện 

KHNN, C.ty 

Thành Đô) 

- Phân bón vi 

lượng, phụ gia 

thức ăn chăn nuôi 

- Sử dụng cho một số loại cây trồng, 

chăn nuôi gia súc và thủy sản 

- Thử 

nghiệm, 

SX phân 

bón NPK + 

Đất hiếm 

 

3. Định hướng phát triển công nghiệp  ất hiếm Việt Nam 

Khả năng ứng dụng đất hiếm trong các ngành công nghiệp và nông nghiệp ở 

trong nước ngày càng được mở rộng. Tình hình thị trường đất hiếm thế giới hiện nay 

còn nhiều biến động do vậy để có định hướng đúng cho phát triển bền vững công 

nghiệp đất hiếm Việt Nam cần phải đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan và 

chủ quan các tồn tại trong chế biến và ứng dụng đất hiếm ở Việt Nam. 

3.1. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan  

1/ Việt Nam nằm bên cạnh Trung Quốc là một cường quốc về đất hiếm, đã và đang 

sản xuất để cung cấp trên 80% lượng đất hiếm tiêu dùng hàng năm trên thế giới. 

2/ Ngành công nghiệp hoá chất trong nước còn kém phát triển, chưa có kinh nghiệm 

chế biến sâu các sản phẩm từ khoáng sản nói chung và đất hiếm nói riêng. 

3/ Tiềm năng kinh tế tài chính trong nước còn rất hạn chế. 

4/ Đánh giá chưa chuẩn xác về giá trị gia tăng của đất hiếm. Do vậy chúng ta chưa 

hoạch định được chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển hợp lý tài nguyên đất 

hiếm của Việt Nam, nên đã bỏ lỡ những thời cơ để phát triển nhanh ngành đất hiếm Việt 

Nam. 

Giá trị gia tăng thực sự cao của đất hiếm chủ yếu nằm trong công đoạn tinh chế, 

chế tạo sản phẩm đất hiếm và hiệu quả kinh tế mang lại khi sử dụng chúng trong các 

ngành kinh tế quốc dân. Điều này có thể thấy qua ví dụ nêu trong bảng 5. 

Bảng 5. Giá trị gia tăng của đất hiếm khi được ứng dụng 

trong công nghiệp (theo thời giá 2011) 

Hóa chất Giá trị ban   u (USD/kg) Giá trị trong sản phẩm tiêu dùng (USD/kg) 

CeO2 100 13.000 (theo CeO2) 

La2O3 95 4.700 (theo La-trong xúc tác) 

Nd 400 15.000 (theo Nd-trong hợp kim) 

Y 190 77.000 (theo Y- trong xúc tác LED) 

          Nguồn BBC Research 



Các ứng dụng đem lại giá trị gia tăng lớn đòi hỏi đất hiếm có độ tinh khiết cao, 

nhưng cũng có những lĩnh vực không cần sử dụng đất hiếm tinh khiết, thậm chí sản 

phẩm ban đầu của đất hiếm có thể áp dụng mang lại hiệu quả rất lớn như ứng dụng 

trong biến tính kim loại, thủy tinh–gốm sứ, nông nghiệp cho trồng trọt và chăn nuôi. 

5/ Chính sách phát triển đất hiếm chưa phù hợp với trình độ khoa học, công nghệ, tiềm 

lực trong nước: đòi hỏi phải nghiên cứu công nghệ chế biến sâu thật hoàn thiện mới 

đưa vào ứng dụng sản xuất công nghiệp, trong khi cơ sở khoa học, công nghệ ở trong 

nước còn nhiều hạn chế. Chỉ chú trọng hướng tới xuất khẩu đất hiếm ra nước ngoài, mà 

chưa có chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng ở trong nước, mặc dù nhu cầu là 

không nhỏ. 

6/ Quá kỳ vọng vào sự hợp tác với nước ngoài và trông chờ vào sự chuyển giao công 

nghệ chế biến sâu đất hiếm từ nước ngoài cho nên không chú trọng nghiên cứu triển 

khai công nghệ chế biến sâu và ứng dụng đất hiếm vào các ngành sản xuất. Đồng thời 

cũng không chủ động huy động các nguồn lực trong nước để tự phát triển ngành công 

nghiệp đất hiếm với quy mô và trình độ công nghệ thích hợp. Tuy đã có những thỏa 

thuận hợp tác với nội dung và mức độ khác nhau với các nước nhưng cho đến nay 

ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam hầu như chưa có tiến triển. 

3.2. Những thuận lợi cho phát triển công nghiệp đất hiếm Việt Nam 

Ngành đất hiếm Việt Nam đã bỏ lỡ những thời cơ phát triển và đang đứng trước 

những thách thức, nhưng cũng có cơ hội và những thuận lợi cơ bản có thể tận dụng để phát 

triển: 

1. Nguồn tài nguyên đất hiếm lớn và có khả năng khai thác sử dụng tổng hợp các 

khoáng cộng sinh để giảm giá thành sản phẩm. 

2. Nhu cầu các sản phẩm đất hiếm của các ngành công nghiệp và nông nghiệp trong 

nước tương đối lớn. 

Theo đánh giá của ISMI: với quy mô đầu tư vào các ngành công nghiệp có liên 

quan thì nhu cầu về các sản phẩm đất hiếm của Việt Nam vào khoảng 3.500- 5.000 

tấn/năm. Ngoài ra nhu cầu đất hiếm cho phân bón vi lượng trong nông nghiệp và phụ 

gia thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản là khá lớn.  

3. Thị trường xuất khẩu đất hiếm từ năm 2019 có nhiều triển vọng sang sủa hơn do 

các nước tiêu dùng nhiều đất hiếm không chịu chấp nhận chính sách độc quyền cung 

cấp đất hiếm của Trung Quốc. Nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới hiện tại và trong 

nhiều năm tới được dự báo là sẽ bị thắt chặt hơn trong khi nhu cầu ngày càng tăng 

cao. 

Tuy nhiên sự chênh lệch cung/cầu của các nguyên tố đất hiếm lại rất khác nhau, 

dẫn tới các nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ thì trở lên dư thừa nhưng các nguyên tố 

nhóm nặng và một vài nguyên tố nhóm nhẹ như Nd, Pr và Eu thì vẫn thiếu (Bảng 6). 

 ảng  . Dự báo quan hệ cung/cầu đất hiếm Thế giới năm 2015 

Ng   n t  Nh  c    tấn  Cung cấp     tấn  Ch nh lệch c ng c   



Tấn T  lệ   

La 42.000 59.000 +17.000 +29 

Ce 49.000 90.000 +51.000 +57 

Pr 15.000 11.000 -4.000 -36 

Nd 41.000 36.000 -5.000 -14 

Sm 900 4.500 +3.600 +80 

Eu 900 800 -100 -13 

Gd 2.100 3.000 +900 +30 

Tb 500 400 -100 -25 

Dy 2.500 1.700 -800 -47 

Er 1.200 700 -500 -71 

Y 15.000 15.000 0 0 

Ho-Tm-Yb-Lu 300 250 -50 -20 

 Nguồn:  oskill,  marc và  umitomo corporation 

4. Trong nhiều năm qua ở trong nước đã  ây dựng được cơ sở vật chất và đào tạo 

được đội ngũ cán bộ nghiên cứu về đất hiếm, có khả năng tiếp cận và áp dụng các 

công nghệ chế biến và sử dụng đất hiếm tiên tiến của thế giới vào thực tế sản xuất ở 

trong nước. 

5. Bước đầu trong nước đã có một số cơ sở chế biến sâu và chế tạo sản phẩm đất hiếm được 

 ây dựng và đưa vào sản xuất, nhưng đang phải nhập nguyên vật liệu đất hiếm từ nước 

ngoài. 

 Để những thuận lợi cơ bản trên đây trở thành động lực phát triển cần có định 

hướng phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam. 

3.3. Định hướng phát triển công nghiệp đất hiếm Việt Nam 

1/ Nhanh chóng huy động nguồn tài nguyên đất hiếm của Việt Nam 

Ngành công nghiệp đất hiếm hàng đầu thế giới là Trung Quốc phải hạn chế xuất 

khẩu sản phẩm đất hiếm và tái cơ cấu nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, ô 

nhiễm môi trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Quá trình tái cơ cấu cần phải có 

thời gian và kinh phí; sau khi hoàn thành, giá cả sản phẩm đất hiếm có thể sẽ không thể 

thấp như trước đây.  

Để giải quyết nhu cầu nguyên vật liệu đất hiếm, nhiều dự án đầu tư mới cho khai 

thác các mỏ đất hiếm bên ngoài Trung Quốc và tái chế đất hiếm đang được tiến hành. 

Nhưng việc thực hiện đầu tư  ây dựng các dự án đất hiếm mới cần phải có thời gian và 

kinh phí. Theo kinh nghiệm của thế giới, để đưa một mỏ đất hiếm vào khai thác, chế 

biến phải mất từ 6-10 năm và kinh phí đầu tư cho công đoạn tinh chế và chế tạo các 

sản phẩm đất hiếm tương đối lớn, tới 30.000 USD cho 1 tấn công suất. 

Tình hình thị trường đất hiếm thế giới hiện nay đang là thời cơ nhưng cũng là 

thách thức cho phát triển tài nguyên đất hiếm Việt Nam. Chúng ta cần phải có chính 

sách và biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng khai thác, chế biến và chế tạo sản phẩm 



đất hiếm để ứng dụng vào các ngành kinh tế trong nước đồng thời cung cấp cho thị 

trường khu vực và thế giới. 

Nghiêm trọng hơn vì chậm đầu tư  ây dựng cơ sở khai thác, chế biến quặng đất 

hiếm quy mô công nghiệp nên đã  uất hiện tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép 

quặng đất hiếm mỏ Đông Pao sang Trung Quốc. 

Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng là phải khẩn trương đầu tư  ây dựng và 

đưa vào hoạt động cơ sở khai thác, chế biến đất hiếm có quy mô và công nghệ hợp lý. 

Đồng thời cần tiến hành nghiên cứu triển khai chế tạo và ứng dụng một số sản phẩm 

đất hiếm có khối lượng và chất lượng phù hợp với nhu cầu của các ngành công nghiệp, 

nông nghiệp ở trong nước và tìm thị trường xuất khẩu, tạo đà cho phát triển ở quy mô 

sản xuất lớn hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

2/ Thời sự hóa chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển bền vững ngành công 

nghiệp đất hiếm Việt Nam. 

Khác với quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đất hiếm 

đã ban hành, cần tập hợp các chuyên gia trong nước và ngoài nước có đủ trình độ để 

xây dựng chiến lược, chính sách và quy hoạch để phát triển hợp lý và bền vững ngành 

công nghiệp đất hiếm Việt Nam. Các đề án phải có luận cứ khoa học, kinh tế, khách 

quan và thực tiễn. Tránh áp đặt ý kiến chủ quan và tác động của lợi ích cá nhân cục bộ, 

địa phương và trước mắt khi lập quy hoạch, chia nhỏ vùng mỏ để cấp phép họat động, 

tài trợ tín dụng ngân hàng và xuất nhập khẩu khoáng sản đất hiếm. 

Trong quá trình nghiên cứu lập chiến lược, chính sách và quy hoạch cần lưu ý 

đến một số vấn đề sau đây: 

- Chọn thứ tự ưu tiên các vùng mỏ đưa vào khai thác, các dự án chế biến và chế 

tạo sản phẩm đất hiếm và các ngành công nghiệp, nông nghiệp sử dụng đất hiếm. Nên 

tập trung đầu tư vào khai thác đất hiếm tại mỏ quặng có điều kiện khai thác thuận lợi. 

Tránh mở rộng đồng thời khai thác nhiều mỏ cũng như thăm dò tràn lan gây lãng phí 

tiền của. 

- Lựa chọn phương án sản phẩm hợp lý về chủng loại, khối lượng, chất lượng và 

giá trị phù hợp với nhu cầu trong nước, thị trường khu vực và thế giới và trình độ phát 

triển khoa học công nghệ (kể cả các dự án hợp tác và liên doanh với nước ngoài)  

- Quan tâm đến việc thu hồi các khoáng vật cộng sinh và nguyên tố đi kèm để sử 

dụng tổng hợp tài nguyên, giảm thiểu phế thải và giảm giá thành sản phẩm. 

- Bảo đảm được sự đồng bộ và mối liên kết dọc và ngang hợp lý giữa các công 

đoạn thăm dò, khai thác, chế biến thô, tinh chế, chế tạo và tiêu thụ sử dụng sản phẩm 

đất hiếm của các ngành công nghiệp, nông nghiệp trong nước và thị trường xuất khẩu. 

- Cần chú ý đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường tự nhiên, kinh 

tế, văn hóa  ã hội của các vùng mỏ. Đồng thời cũng phải có các giải pháp xử lý, giảm 

thiểu tác động môi trường của các nguồn phóng xạ, các nguồn thải khí, lỏng và rắn độc 

hại khi khai thác, chế biến, tinh chế và chế tạo các sản phẩm đất hiếm. 



3/ Ưu tiên phát triển sử dụng đất hiếm trong nước 

Việc chế tạo và sử dụng đất hiếm tại Việt Nam trong thời gian vừa qua chủ yếu là 

nghiên cứu ở quy mô nhỏ phòng thí nghiệm và bán công nghiệp, chưa được áp dụng 

vào sản xuất công nghiệp. Điều đó vừa hạn chế sự phát triển các cơ sở chế biến, chế 

tạo sản phẩm đất hiếm, vừa kìm hãm khả năng mở rộng lĩnh vực và khối lượng sản 

phẩm đất hiếm sử dụng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp trong nước. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước trong thời gian vừa qua chúng ta phải 

nhập khẩu nhiều nguyên liệu đất hiếm từ Trung Quốc như các o yt đất hiếm, hợp kim 

trung gian và vật liệu từ. 

Trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển sử dụng đất 

hiếm trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y dược và bảo vệ môi trường Muốn 

vậy: 

- Cần coi mục tiêu phát triển ngành đất hiếm trong giai đoạn đầu là nhu cầu thị 

trường trong nước. Đặt mục tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp từ các ngành công nghiệp, 

nông nghiệp sử dụng sản phẩm đất hiếm lên hàng đầu và là động lực để phát triển 

công nghiệp đất hiếm Việt Nam. Vì vậy cần có chính sách hỗ trợ các đề án nghiên cứu 

ứng dụng đất hiếm vào các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các lĩnh vực có 

liên quan, đặc biệt là các lĩnh vực có khả năng tiêu thụ lớn sản phẩm đất hiếm để tạo ra 

thị trường tiêu thụ đất hiếm trong nước như bột màu trong sơn,  úc tác hoá dầu và ô 

tô; trong sản xuất gốm sứ, hợp kim biến tính kim loại đen và kim loại màu, phân bón 

vi lượng trong nông nghiệp, phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. 

- Cần tuyên truyền và phổ biến về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc 

sử dụng nguyên vật liệu đất hiếm trong các ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là các 

công nghệ sạch như: năng lượng  anh, phương tiện vận tải điện hybrid, xử lý nước, 

quốc phòng và công nghệ cao. 

4/ Phát huy vai trò của khoa học công nghệ 

Sự phát triển công nghiệp đất hiếm trên thế giới phụ thuộc vào trình độ phát triển 

khoa học công nghệ và kinh tế của mỗi nước và khu vực. Chế biến và sử dụng đất 

hiếm là ngành khoa học công nghệ cao và đòi hỏi sự hợp tác liên ngành.  

Vì vậy để nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ về đất hiếm cần phải có 

chính sách và biện pháp thích hợp: 

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với các nước phát triển. 

Tận dụng những tiến bộ khoa học công nghệ và kinh nghiệm phát triển ngành công 

nghiệp đất hiếm của nước ngoài. 

- Tập hợp và phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ 

trong nước có trình độ cao và kinh nghiệm ở các chuyên ngành và tổ chức khác nhau. 

- Đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về phương tiện, thiết bị và nguồn kinh phí 

cho toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển từ nghiên cứu định hướng trong phòng thí 

nghiệm → bán công nghiệp → sản xuất công nghiệp. 



Việc hợp tác với Nhật Bản để thành lập “Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ đất hiếm” mới đây của Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia là cần thiết. 

Tuy vậy cần phải rút kinh nghiệm về hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ về đất 

hiếm không cao của các tổ chức có chức năng và nhiệm vụ tương tự của nhiều đơn vị 

trong thời gian vừa qua. 

Vì là ngành sử dụng nhiều thành tựu khoa học cao và mới, nên để có thể phát 

triển nhanh công nghiệp đất hiếm Việt Nam: 

- Cần lựa chọn và bổ nhiệm những cán bộ được đào tạo, có đủ trình độ và năng 

lực chuyên môn vào các vị trí lãnh đạo quan trọng kể cả các doanh nghiệp sản xuất. 

- Có các chính sách, biện pháp ưu tiên để hỗ trợ việc áp dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ. 

Để không bỏ lỡ thời cơ phát triển nhanh và bền vững ngành đất hiếm Việt Nam 

cần sớm xây dựng và thực hiện “Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm có mục 

tiêu của ngành đất hiếm Việt Nam”. Trong chương trình cần lựa chọn những đề tài và 

đề án theo thứ tự ưu tiên với mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ cụ thể. Chủ trì đề tài và đề 

án phải được giao cho các chuyên gia và cơ quan có đủ trình độ, năng lực, thiết bị và 

phương tiện nghiên cứu  Trong từng đề tài và đề án cần phải bảo đảm quy trình 

nghiên cứu phát triển trong nền kinh tế thị trường từ:  

Khoa học→ công nghệ → sản xuất → thị trường. 

7.  Kết luận 

Đất hiếm là nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao, nhưng giá trị 

gia tăng cao và hiệu quả kinh tế của chúng mang lại chủ yếu nằm ở công đoạn tinh 

chế, chế tạo và sử dụng sản phẩm đất hiếm trong các ngành kinh tế quốc dân. 

Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên đất hiếm lớn, không những có khả 

năng đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn có thể xuất khẩu trong thời gian dài. Nhưng 

sau 40 năm ngành công nghiệp đất hiếm Việt Nam vẫn chưa định hình rõ rệt; đã bỏ lỡ 

thời cơ để phát triển nhanh dẫn tới hiện trạng chế biến và sử dụng đất hiếm ở Việt 

Nam còn rất yếu kém. Những bài học trong quá khứ cần được nghiên cứu đánh giá 

nghiêm túc để thời sự hóa chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển bền vững tài 

nguyên đất hiếm và bảo vệ môi trường của Việt Nam. 

Tình hình thị trường đất hiếm thế giới hiện nay có nhiều biến động thuận lợi 

nhưng cũng là thách thức cho chúng ta phát triển tài nguyên đất hiếm Việt Nam. Để 

phát triển bền vững công nghiệp chế biến, sử dụng khoáng sản đất hiếm và bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam cần phải có chiến lược và quy hoạch phát triển hợp lý với các dự 

án trọng điểm; lựa chọn và áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường để 

thăm dò, khai thác, chế biến hợp lý, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài 

nguyên đất hiếm. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu triển khai sử dụng đất 

hiếm cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp trong nước và đào tạo, bố trí được đội 

ngũ cán bộ quản lý và điều hành đủ trình độ và năng lực để không bỏ lỡ một lần nữa 

cơ hội phát triển công nghiệp đất hiếm Việt Nam./. 
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